
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /TTr-UBND Châu Thành, ngày        tháng  10  năm 2020 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị tặng thưởng Tập thể Lao động xuất sắc;  

Bằng khen và Cờ thi đua của UBND Tỉnh năm học 2019-2020 

   
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. 
 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 

năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-UBND.HC ngày 03 tháng 3 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định Công tác thi đua, 

khen thưởng của tỉnh Đồng Tháp;  

Căn cứ Công văn số 298/SGDĐT-VP ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp về việc thông báo kết quả thẩm định thi 

đua năm học 2019-2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện (Phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện Châu Thành xếp hạng 07/12 đơn vị); 

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Huyện 

ngày 01 tháng 10 năm 2020 về việc xét, đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020; 

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp 

(Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh) xét, công nhận danh hiệu 

Tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Tỉnh và tặng thưởng 

Bằng khen Tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm học 2019-2020, gồm: 

I. Tập thể Lao động xuất sắc: 02 tập thể 

II. Bằng khen Ủy ban nhân dân Tỉnh 

1. Tập thể: 02 tập thể. 

2. Cá nhân: 43 cá nhân. 

III. Cờ thi đua của UBND Tỉnh: 02 tập thể. 

(có hồ sơ chứng minh kèm theo) 

Đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận:  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- Như trên; 

- Phòng TĐ-KT thuộc SNV Tỉnh; 

- CT, các PCT. UBND Huyện; 

- Phòng Nội vụ Huyện; 

- LĐVP-VX, NC-VX, QTM; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

Đỗ Nhật Định 



DANH SÁCH 

tập thể, cá nhân đề nghị Bằng khen Tỉnh, Tập thể Lao động xuất sắc,  

Cờ thi đua UBND Tỉnh năm học 2019-2020 
 (Kèm theo Tờ trình số          /TTr-UBND ngày       tháng  10  năm 2020 

 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành) 
 

I. Tập thể Lao động Xuất sắc: 02 tập thể 

1. Trường Tiểu học An Phú Thuận 2 

2. Trường Tiểu học Hòa Tân 1. 

II. Bằng khen Ủy ban nhân dân Tỉnh 

- Tập thể: 02 tập thể 

1. Trường THCS Tân Nhuận Đông  

2. Trường Mẫu giáo An Hiệp. 

- Cá nhân: 43 cá nhân 

1. Bà Bùi Xuân Ý, Giáo viên Trường Mẫu giáo An Hiệp; 

2. Bà Nguyễn Ngọc Trinh, Giáo viên Trường Mẫu giáo An Phú Thuận; 

3. Bà Nguyễn Thị Kim Nga, Giáo viên Trường Mẫu giáo An Phú Thuận; 

4. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng; 

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa 

Hồng; 

6. Bà Phan Thị Kim Loan, Giáo viên Trường Mẫu giáo Tân Bình; 

7. Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Giáo viên Trường Mẫu giáo Tân Bình; 

8. Bà Huỳnh Thị Yến Trinh, Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Nha 

Mân; 

9. Bà Nguyễn Thị Diễm Phương, Giáo viên Trường Mẫu giáo An Khánh; 

10. Bà Lương Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Phú Long; 

11. Bà Nguyễn Thị Xuân Trang, Giáo viên Trường Tiểu học Nha Mân 2; 

12. Bà Nguyễn Kim Hạnh Phúc, Giáo viên Trường Tiểu học Nha Mân 2; 

13. Bà Nguyễn Thị Kim Nhung, Giáo viên Trường Tiểu học Nha Mân 2; 

14. Ông Nguyễn Văn Xuân, Hiệu trưởng Trường TH An Phú Thuận 2; 

15. Bà Nguyễn Thị Bảy, Giáo viên Trường Tiểu học An Phú Thuận 2; 

16. Ông Bùi Đức Thắng, Giáo viên Trường Tiểu học An Hiệp 1; 

17. Ông Lê Văn Út, Giáo viên Trường Tiểu học Hòa Tân 1; 

18. Ông Bùi Thành Dũng, Giáo viên Trường Tiểu học Nha Mân 1; 

19. Ông Trần Văn Tú, Giáo viên Trường Tiểu học An Hòa; 

20. Bà Lê Thị Bích, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Hựu; 

21. Ông Lê Hoàng Hảo, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Phú Trung; 

22. Bà Lê Thị Diễm Khang, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Phú Trung; 

23. Ông Bùi Hữu Thọ, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Phú; 

24. Ông Trương Chí Thiện, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Tân 2; 

25. Bà Huỳnh Thị Bích Huyền, Giáo viên Trường Tiểu học An Nhơn; 
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26. Bà Lưu Thị Cẩm Loan, Giáo viên Trường Tiểu học An Khánh 1; 

27. Ông Trần Ngọc Tấn, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Long; 

28. Ông Trần Minh Quang, Giáo viên Trường TH Thị trấn Cái Tàu Hạ 1; 

29. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giáo viên Trường TH Thị trấn Cái Tàu Hạ 1; 

30. Bà Võ Thị Hồng Linh, Phó hiệu trưởng trường THCS An Khánh; 

31. Bà Nguyễn Thị Trúc Giang, Giáo viên Trường THCS An Khánh; 

32. Bà Trương Thị Kim Ngọc, Giáo viên Trường THCS Tân Nhuận 

Đông; 

33. Bà Trần Thị Minh Trang, Giáo viên Trường THCS Tân Nhuận Đông; 

34. Bà Lê Thị Hồng Hạnh, Giáo viên Trường THCS Tân Nhuận Đông; 

35. Ông Lê Thanh Kiều, Giáo viên Trường THCS Phú Long; 

36. Bà Quách Mỹ Hía, Giáo viên Trường THCS Phú Long; 

37. Bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền, Giáo viên Trường THCS Cái Tàu Hạ; 

38. Bà Nguyễn Kim Thanh, Giáo viên Trường THCS Cái Tàu Hạ; 

39. Bà Võ Thị Kim Trang, Giáo viên Trường THCS Hòa Tân; 

40. Bà Phạm Thị Phước Anh, Giáo viên Trường THCS Tân Phú Trung; 

41. Bà Hứa Thị Lan Hương, Giáo viên Trường THCS Tân Phú; 

42. Ông Võ Công Nhựt, Giáo viên Trường THCS Tân Bình; 

43. Ông Huỳnh Minh Khương, Nhân viên Trường THCS An Phú Thuận. 

 III. Cờ thi đua của UBND Tỉnh: 02 tập thể. 

1. Trường Tiểu học Nha Mân 2; 

2. Trường THCS An Khánh. 
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DANH SÁCH 

tập thể, cá nhân đủ chuẩn Bằng khen Tỉnh,  

Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2019-2020 
 (Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày        tháng 10  năm 2020 

 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành) 
 

I. Tập thể Lao động Xuất sắc: 06 tập thể 

1. Trường Tiểu học An Phú Thuận 2; 

2. Trường Tiểu học Hòa Tân 1; 

3. Trường Mầm non Hoa Hồng; 

4. Trường Tiểu học An Hiệp 1; 

 5. Trường THCS Phú Long. 

II. Bằng khen Ủy ban nhân dân Tỉnh 

1. Tập thể: 06 tập thể 

1. Trường THCS Tân Nhuận Đông; 

2. Trường Mẫu giáo An Hiệp; 

3. Trường Mẫu giáo Nha Mân; 

4. Trường Tiểu học Nha Mân 1; 

5. Trường Tiểu học Bình Tiên 1; 

6. Trường THCS Cái Tàu Hạ; 

2. Cá nhân: 67 cá nhân 

1. Bà Nguyễn Ngọc Trinh, Giáo viên Trường Mẫu giáo An Phú Thuận; 

1. Bà Nguyễn Thị Kim Nga, Giáo viên Trường Mẫu giáo An Phú Thuận; 

2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng; 

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa 

Hồng; 

4. Bà Phan Thị Kim Loan, Giáo viên Trường Mẫu giáo Tân Bình; 

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Giáo viên Trường Mẫu giáo Tân Bình; 

6. Bà Huỳnh Thị Yến Trinh, Phó hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Nha Mân; 

7. Bà Nguyễn Thị Vân, Giáo viên Trường Mẫu giáo Nha Mân; 

8. Bà Bùi Xuân Ý, Giáo viên Trường Mẫu giáo An Hiệp; 

9. Bà Trương Thị Mỹ Hòa, Giáo viên Trường Mẫu giáo Tân Nhuận Đông; 

10. Bà Nguyễn Thị Diễm Phương, Giáo viên Trường Mẫu giáo An 

Khánh; 
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11. Bà Phan Thị Kim Tiến, Phó hiệu trưởng Trường Mẫu giáo An Nhơn; 

12. Bà Nguyễn Thị Hồng Quyến, Giáo viên Trường Mẫu giáo Phú Hựu; 

13. Bà Lê Thị Tím Em, Giáo viên Trường Mầm non An Khánh A; 

14. Bà La Thị Huệ, Phó hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tân Phú Trung; 

15. Bà Lương Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Phú Long; 

16. Bà Dương Thị Trúc Phương, Giáo viên Trường Mẫu giáo Hòa Tân; 

17. Bà Nguyễn Thị Xuân Trang, Giáo viên Trường Tiểu học Nha Mân 2; 

18. Bà Nguyễn Kim Hạnh Phúc, Giáo viên Trường Tiểu học Nha Mân 2; 

19. Bà Nguyễn Thị Kim Nhung, Giáo viên Trường Tiểu học Nha Mân 2; 

20. Ông Nguyễn Văn Xuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Phú Thuận 

2; 

21. Bà Nguyễn Thị Bảy, Giáo viên Trường Tiểu học An Phú Thuận 2; 

22. Ông Bùi Đức Thắng, Giáo viên Trường Tiểu học An Hiệp 1; 

23. Bà Bùi Thị Ngọc Thanh, Giáo viên Trường Tiểu học An Hiệp 1; 

24. Bà Trần Thị Thu Trang, Giáo viên Trường Tiểu học An Hiệp 1; 

25. Ông Lê Văn Út, Giáo viên Trường Tiểu học Hòa Tân 1; 

26. Ông Bùi Thành Dũng, Giáo viên Trường Tiểu học Nha Mân 1; 

27. Ông Trần Văn Tú, Giáo viên Trường Tiểu học An Hòa; 

28. Bà Lê Thị Bích, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Hựu; 

29. Ông Lê Hoàng Hảo, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Phú Trung; 

30. Bà Lê Thị Diễm Khang, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Phú Trung; 

31. Ông Bùi Hữu Thọ, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Phú; 

32. Ông Trương Chí Thiện, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Tân 2; 

33. Ông Tống Thanh Tâm, Giáo viên Trường Tiểu học Hòa Tân 2; 

34. Ông Trương Hoài Phong, Giáo viên Trường Tiểu học Hòa Tân 2; 

35. Ông Nguyễn Thanh Trúc, Giáo viên Trường Tiểu học Hòa Tân 2; 

36. Ông Phạm Vũ Đức, Giáo viên Trường Tiểu học Hòa Tân 2; 

37. Ông Lê Hồng Sơn, Giáo viên Trường Tiểu học An Phú Thuận 1; 

38. Bà Đàm Thị Nương, Giáo viên Trường Tiểu học An Hiệp  2; 

39. Ông Phan Ngọc Vẹn, Giáo viên Trường Tiểu học Bình Tiên 2; 

40. Bà Huỳnh Thị Bích Huyền, Giáo viên Trường Tiểu học An Nhơn; 

41. Bà Lưu Thị Cẩm Loan, Giáo viên Trường Tiểu học An Khánh 1; 
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42. Ông Trần Ngọc Tấn, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Long; 

43. Bà Nguyễn Huỳnh Xuân Tiên, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Long; 

44. Ông Nguyễn Hữu Chí, Giáo viên Trường TH Thị trấn Cái Tàu Hạ 2; 

45. Ông Trần Minh Quang, Giáo viên Trường TH Thị trấn Cái Tàu Hạ 1; 

46. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giáo viên Trường TH Thị trấn Cái Tàu Hạ 1; 

47. Bà Võ Thị Hồng Linh, Phó hiệu trưởng trường THCS An Khánh; 

48. Bà Nguyễn Thị Trúc Giang, Giáo viên Trường THCS An Khánh; 

49. Bà Trương Thị Kim Ngọc, Giáo viên Trường THCS Tân Nhuận 

Đông; 

50. Bà Trần Thị Minh Trang, Giáo viên Trường THCS Tân Nhuận Đông; 

51. Bà Lê Thị Hồng Hạnh, Giáo viên Trường THCS Tân Nhuận Đông; 

52. Ông Lê Thanh Kiều, Giáo viên Trường THCS Phú Long; 

53. Bà Quách Mỹ Hía, Giáo viên Trường THCS Phú Long; 

54. Bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền, Giáo viên Trường THCS Cái Tàu Hạ; 

55. Bà Nguyễn Kim Thanh, Giáo viên Trường THCS Cái Tàu Hạ; 

56. Ông Đặng Hoàng Anh, Giáo viên Trường THCS Cái Tàu Hạ; 

57. Bà Võ Thị Kim Trang, Giáo viên Trường THCS Hòa Tân; 

58. Bà Phạm Thị Phước Anh, Giáo viên Trường THCS Tân Phú Trung; 

59. Bà Hứa Thị Lan Hương, Giáo viên Trường THCS Tân Phú; 

60. Bà Đỗ Trúc Thu, Giáo viên Trường THCS Tân Phú; 

61. Ông Nguyễn Thành Nhân, Giáo viên Trường THCS An Nhơn; 

62. Ông Võ Công Nhựt, Giáo viên Trường THCS Tân Bình; 

63. Ông Lê Duy Khanh, Giáo viên Trường THCS Tân Bình; 

64. Ông Huỳnh Minh Khương, Nhân viên Trường THCS An Phú Thuận; 

65. Ông Nguyễn Anh Phụng, Giáo viên Trường THCS An Phú Thuận; 

66. Bà Đặng Thị Mỹ Ngọc, Giáo viên Trường THCS An Hiệp. 
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